
Ngày thi:  Buổi sáng ngày 10/01/2023 Phòng thi: Phòng Lab 2

- Khối 10: Từ 7h30 đến 8h00

- Khối 11: Từ 8h30 đến 9h00

- Khối 12: Từ 10h30 đến 11h00

STT Họ và tên Khối Lớp Vòng thi Điểm thi Thời gian thi Ghi chú

1 Trịnh Nguyễn Hiền Nhi 10 10C01 IOE Cấp trường 1810 29 phút 58 giây

2 Ngô Thị Hoa 10 10C01 IOE Cấp trường 680 30 phút

3 Nguyễn Thùy Dung 10 10C01 IOE Cấp trường 1310 29 phút 59 giây

4 Phạm Anh Thái 10 10C01 IOE Cấp trường 850 29 phút 59 giây

5 Võ Thị Ánh Khuyên 10 10C02 IOE Cấp trường 1580 29 phút 59 giây

6 Đoàn Gia Lâm 10 10C03 IOE Cấp trường 1100 29 phút 59 giây

7 Đoàn Nam An 10 10C03 IOE Cấp trường 1760 29 phút 59 giây

8 Đào Thị Hiền Trân 10 10C03 IOE Cấp trường 870 29 phút 59 giây

9 Hà Phúc Trường 10 10C03 IOE Cấp trường 810 29 phút 59 giây

10 Hồ Thị Ngọc Anh 10 10C03 IOE Cấp trường 830 29 phút 59 giây

11 Hoàng Đức Mạnh 10 10C03 IOE Cấp trường 1300 29 phút 59 giây

12 Phan Xuân Thùy 10 10C03 IOE Cấp trường 1320 30 phút

13 Phạm Hiệp Lợi 10 10C03 IOE Cấp trường 1060 29 phút 59 giây

14 Phan Phạm Huyền Anh 10 10C03 IOE Cấp trường 1450 30 phút

15 Lê Thủy Uyên 10 10C07 IOE Cấp trường 1570 29 phút 15 giây

16 Phạm Kim Ngân 11 11B01 IOE Cấp trường - - Vắng thi

17 Đỗ Phan Lan Phương 11 11B01 IOE Cấp trường 1900 27 phút 5 giây

18 Nguyễn Phương Thảo 11 11B01 IOE Cấp trường 1830 21 phút 9 giây

19 Nguyễn Trung Anh Minh 11 11B01 IOE Cấp trường 1710 29 phút 59 giây

20 Đỗ Hà Trang 11 11B03 IOE Cấp trường 1230 28 phút 51 giây

21 Phạm Thị Kiều Trinh 11 11B03 IOE Cấp trường 1580 28 phút 29 giây

22 Bùi Thị Thanh Luyến 12 12A09 IOE Cấp trường 1350 29 phút 34 giây

23 Lê Hải Yến 12 12A10 IOE Cấp trường 1230 29 phút 59 giây

24 Nguyễn Thị Mai Anh Phương 12 12A10 IOE Cấp trường 970 29 phút 59 giây

NGƯỜI TỔNG HỢP

Nguyễn Đức Khanh

Ea Kar, ngày 09 tháng 01 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

Phạm Thị Dinh

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK KẾT QUẢ KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian thi:  


